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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 là danh mục và số lượng tối thiểu về cơ sở vật chất (các phòng chuyên môn, kỹ thuật và nhà, xưởng, mặt bằng) và trang thiết bị (phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiểm) cần có để tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3.
Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3 là căn cứ để xem xét, cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 cho các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của nghề này.

Các căn cứ xây dựng Danh mục:

- Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
- Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) được công bố tại Quyết định số 1169/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 07 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài kiểm tra thực hành nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội tổ chức biên soạn, thẩm định và  quản lý theo các quy định hiện hành.
PHẦN DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

I. Cơ sở vật chất tối thiểu :
1. Diện tích sử dụng cho người tham dự thực hiện bài kiểm tra kiến thức. 

Diện tích tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra kiến thức: 02 m2, có camera giám sát.
Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.
2. Diện tích sử dụng cho người tham dự thực hiện bài kiểm tra thực hành.

a) Diện tích tối thiểu của xưởng, phòng chuyên môn, kỹ thuật có gắn camera giám sát bố trí cho 01 vị trí kiểm tra thực hành: 36 m2  
Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

b) Diện tích tối thiểu của mặt bằng kỹ thuật bố trí cho 01 vị trí kiểm tra thực hành: 4 m2 .
Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

3. Khu vực chờ và quan sát người tham dự thực hiện bài kiểm tra.


Diện tích khu vực chờ và quan sát có màn hình kết nối với các camera gắn trong các phòng kiểm tra: 24 m2;  

Diện tích khu vực chờ và quan sát tại các mặt bằng kỹ thuật: 12 m2.

II. Danh mục trang thiết bị tối thiểu: 


1. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1, 2.
	TT
	Tên trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
	Ghi chú

	I
	Trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra  
	
	 

	1
	Máy tính
	bộ
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá, cài đặt và thực hiện được các phần mềm yêu cầu; Cấu hình tối thiểu: CPU Core I5, RAM 8GB;
	 

	2
	Hệ điều hành Windows
	bộ
	1
	Phiên bản tối thiểu Windows 10
	 

	3
	Phần mềm văn phòng
	bộ
	1
	Phiên bản tối thiểu Office 2016
	 

	4
	Trình duyệt Internet
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với Hệ điều hành
	 

	5
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 Express
	bộ
	1
	SQL Server 2014 Express
	 

	6
	VMware
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với hệ điều hành
	 

	7
	Đường truyền internet
	cổng
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá đảm bảo mỗi máy tính của thí sinh đều có thể truy cập được.
	 

	II
	Trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo 
	 
	 

	1
	Máy tính
	bộ
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá, cài đặt và thực hiện được các phần mềm yêu cầu
	 

	2
	Thiết bị lưu trữ
	bộ
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá, sao lưu được bài làm của thí sinh. Dung lượng tối thiểu 16GB;
	 

	3
	Bút viết
	chiếc
	1
	 
	 

	4
	Bút viết bảng
	chiếc
	1
	 
	 

	5
	Phiếu đánh giá
	phiếu
	1
	 
	 


Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

2. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3.

	TT
	Tên trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
	Ghi chú

	I
	Trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra  
	 
	 

	1
	Máy tính
	bộ
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá, cài đặt và thực hiện được các phần mềm yêu cầu;
	 

	2
	Hệ điều hành Windows
	bộ
	1
	Phiên bản tối thiểu Windows 10
	 

	3
	Phần mềm văn phòng
	bộ
	1
	Phiên bản tối thiểu Office 2016
	 

	4
	Trình duyệt Internet
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với Hệ điều hành
	 

	5
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 Express
	bộ
	1
	SQL Server 2014 Express
	 

	6
	Phần mềm CClean
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với hệ điều hành
	 

	7
	Phần mềm Photoshop 
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với hệ điều hành
	 

	8
	Phần mềm hỗ trợ xây dựng website 
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với hệ điều hành
	 

	9
	Đường truyền internet
	cổng
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá đảm bảo mỗi máy tính của thí sinh đều có thể truy cập được.
	 

	10
	Phần mềm hỗ trợ xây dựng website 
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với hệ điều hành
	 

	11
	Windows Server 2008
	bộ
	1
	Windows Server 2008
	 

	12
	Avast Free Antivirus
	bộ
	1
	Phiên bản phù hợp với hệ điều hành
	 

	II
	Trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo 
	 
	 

	1
	Máy tính
	bộ
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá, cài đặt và thực hiện được các phần mềm yêu cầu
	 

	2
	Thiết bị lưu trữ
	bộ
	1
	Thông dụng tại thời điểm đánh giá, sao lưu được bài làm của thí sinh. Dung lượng tối thiểu 16GB;
	 

	3
	Bút viết
	chiếc
	1
	 
	 

	4
	Bút viết bảng
	chiếc
	1
	 
	 

	5
	Phiếu đánh giá
	phiếu
	1
	 
	 


Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.
6

